Ngày dạy:: 

Tiết 13,14,15,16
Chủ đề 4. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ SỰ THAY ĐỔI PHẠM VI HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI
I.  MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Xác định được vị trí địa lí và phạm vi hành chính của thành phố Hà Nội trên lược đồ/bản đồ.
- Kể tên và xác định được vị trí, ranh giới các đơn vị hành chính của thành phố Hà Nội trên bản đồ.
- Trình bày được sự thay đổi phạm vi hành chính thành phố Hà Nội ở một số mốc lịch sử từ năm 1954 đến nay.
- Nêu được ý nghĩa của vị trí địa lí và sự thay đổi phạm vi hành chính thành phố Hà Nội.
2. Năng lực: 
- Năng lực nhận diện và phân tích, tổng hợp các kiến thức đã học.
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
3. Phẩm chất:
- Tự hào về Hà Nội, Yêu Hà Nội, Bảo vệ giữ gìn văn hóa người Hà Nội
- Có ý thức phấn đấu, rèn luyện tốt để xây dựng và góp phần  gìn giữ, phát triển Hà Nội văn minh, giàu đẹp.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
- Lược đồ các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng.
- Bản đồ hành chính thành phố Hà Nội.
- Một số hình ảnh/video về các đơn vị hành chính, sự thay đổi phạm vi hành chính của thành phố Hà Nội.
- Bảng thông tin, phiếu học tập, giấy A0, bảng phụ, nam châm/băng dính.
Máy chiếu và bài giảng Powerpoint Máy tính.
2. Học sinh
- Dụng cụ học tập: Bút, thước kẻ.
- Thông tin, hình ảnh/video về các đơn vị hành chính của thành phố Hà Nội.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho hs trước khi vào nội dung bài học
b. Nội dung: GV nói, dẫn dắt, giới thiệu bài mới
c. Sản phẩm: HS lắng nghe gv nói, chuẩn bị vào mới
d. Tổ chức thực hiện
* Bài mới: 
GV đặt câu hỏi: Thành phố nào ở nước ta được vinh danh là thành phố vì hòa bình?
HS trả lời, GV nhận xét, dẫn vào bài:
Là mảnh đất nghìn năm văn hiến, nơi hội tụ tinh hoa của đất nước. Thủ đô Hà Nội là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Để tìm hiểu rõ hơn về Hà Nội - mảnh đất chúng ta đang sinh sống. Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu.
- GV giới thiệu bài mới: Chúng ta đã tìm hiểu về lịch sử chung của dân tộc, song là người sống trên mảnh đất thủ đô chúng ta cần hiểu biết sâu sắc, cụ thể hơn về lịch sử hình thành và phát triển của nó. Hôm nay chúng ta tìm hiểu tiết chương trình địa phương đầu tiên về vùng đất Hà Nội để nắm được nét chính của vùng đất Hà Nội.
2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới
a. Mục tiêu: HS biết vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ, điều kiện tự nhiên của Hà Nội nói chung, Đông Anh nói riêng.
b. Nội dung: GV trình bày vấn đề, nêu câu hỏi, HS trả lời
c. Sản phẩm: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của hs
d. Tổ chức thực hiện
[image: ]
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Hoạt động 1: Tìm hiểu vị trí và phạm vi lãnh thổ.
? Nêu những hiểu biết của em về Hà Nội?
? Xác định vị trí của Hà Nội trên bản đồ?
? Dựa vào bản đồ, hãy cho biết Hà Nội tiếp giáp với những tỉnh nào?
? Em có biết tên “Hà Nội” có ý nghĩa gì không? 
- HS quan sát bản đồ và trả lời
Hoạt động 2: Tìm hiểu sự phân chia hành chính.
? Cho biết quá trình thành lập thành phố?
Gv: Giới thiệu về quá trình hình thành thủ đô Hà Nội
- HS lắng nghe
Hà Nội hình thành từ năm 1010, khi Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư ra Đại La và được đặt tên là Thăng Long. Từ thời khắc lịch sử trọng đại này, Hà Nội luôn gắn liền với lịch sử dân tộc và là thủ đô của nước ta với các tên gọi Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội.
Năm 1945, Cách mạng tháng Tám thành công, Hà Nội trở thành thủ đô của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
? Dựa vào lược đồ của thành phố hãy nêu và xác định các đơn vị hành chính của thành phố?
- HS trả lời
GV nhân xét, mở rộng kiến thức
- HS ghi bài
Tên gọi “Hà Nội” bắt đầu được dùng làm địa danh ở Việt Nam từ năm Minh Mạng thứ 12 (năm 1831) khi có một tỉnh có tên là tỉnh Hà Nội được thành lập ở Bắc Thành. “Hà Nội” viết bằng chữ Hán là “河內”, nghĩa là "bao quanh bởi các con sông", tên gọi này phản ánh vị trí địa lý của tỉnh Hà Nội. Tỉnh này nằm giữa hai con sông là sông Nhị (sông Hồng) ở phía đông bắc và sông Thanh Quyết (sông Đáy) ở phía tây nam
? Em có biết những tên gọi khác của Hà Nội không?
Trải theo chiều dài lịch sử, Hà Nội đã từng có rất nhiều tên gọi khác nhau như: Tống Bình, Đại La, Long Đỗ, Đông Đô, Đông Quan, Long Uyên, Đông Kinh, Thăng Long, Bắc Thành, Kẻ Chợ, Tràng An
GV giới thiệu danh hiệu: Hà Nội – thành phố vì hòa bình
Năm 1999, Hà Nội được tổ chức UNESCO chọn là một trong năm thành phố tiêu biểu trên thế giới, đại diện cho khu vực châu Á nhận danh hiệu "Thành phố vì hòa bình". Hà Nội đã đạt cả bốn tiêu chí của giải thưởng gồm: Sự bình đẳng trong cộng đồng; xây dựng đô thị; giữ gìn môi trường sống; thúc đẩy phát triển văn hóa - giáo dục, chăm lo giáo dục công dân và thế hệ trẻ.
Cùng với danh hiệu "Thành phố Anh hùng", Hà Nội có thêm danh hiệu "Thành phố vì hòa bình". Ðó là niềm vinh dự và tự hào không những với người dân Hà Nội, mà còn với nhân dân cả nước. Hà Nội qua "một thời đạn bom" đã bước sang "một thời hòa bình" và phát triển. Danh hiệu "Thành phố vì hòa bình" là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế về truyền thống yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Danh hiệu này cũng góp phần nâng cao vị trí, uy tín của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung ở khu vực và trên trường quốc tế, góp phần quảng bá, giới thiệu về Hà Nội với thế giới, qua đó tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế với các nước về kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, dịch vụ…

	I. Vị trí địa lý, phạm vi hành chính
a) Vị trí địa lí:
- Hà Nội nằm ở tả ngạn sông Đà và hai bên đồng bằng sông Hồng. 

- Phía Bắc giáp với tỉnh Vĩnh Phúc và Thái Nguyên, tây Bắc giáp Phú Thọ, tây Nam giáp Hòa Bình, phía Đông Bắc giáp với tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, phía Nam giáp tỉnh Hà Nam, đông Nam giáp Hưng Yên.

- Thủ đô Hà Nội nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng
Diện tích: 3348,5 km2 đứng thứ 42 cả nước.
1. Sự phân chia hành chính qua các thời kì
- Hà Nội được hình thành từ năm 1010.
 
- Năm 1945 Cách mạng tháng 8 thành công Hà Nội trở thành thủ đô nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Sau 1000 năm thành lập qua nhiều lần đổi tên và thay đổi về quy mô, diện tích.
- Ngày 1 – 8 – 2008: Hà Nội được mở rộng về quy mô, diện tích lớn nhất.

- Gồm: 29 đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã.
- Hà Nội là 1 trong 5 thành phố trực thuộc trung ương.
- Năm 2021 Thành phố Hà Nội có 12 quận, 1 thị xã và 17 huyện với 177 phường, 21 thị trấn và 386 xã. 

=> Tạo điều kiện giúp Hà Nội dễ dàng giao lưu, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư, đẩy mạnh mở cửa nền kinh tế và hội nhập quốc tế.
* Lịch sử hình thành:

- Hà Nội từng là thủ đô của nhiều triều đại trong lịch sử Việt Nam




* Danh hiệu:

- Năm 1999 Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu: thành phố vì hòa bình





	Hoạt động. Tìm hiểu điều kiện tự nhiên: (nhóm)
	Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:

	GV yêu cầu HS quan sát bản đồ 
- HS quan sát
Nêu đặc điểm địa hình của thủ đô Hà Nội?
- HS trình bày đặc điểm địa hình HN
? Đặc điểm khí hậu
 Khí hậu nhiệt đới gió mùa.
-Một năm có hai mùa rõ rệt: mùa khô và mùa mưa.
-Lượng mưa phân bố không đều, mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn nên gây lũ lụt, xói mòn đất nghiêm trọng. Ngược lại có nhiều tháng không mưa như: tháng VI (1m), IV (4mm), II (6mm) (1998).
? Kể tên các sông.
- HS Kể tên một số hồ của Hà Nội
? Có các loại đất gì.
GV mở rộng kiến thức
 - HS lắng nghe
?TNSV của HN như thế nào?

Hs trình bày 

? Đặc điểm khoáng sản TP Hà Nội

Hs trả lời

Nêu những tiềm năng du lịch của HN?

Gv nhận xét, chuẩn kiến thức
 Hs lắng nghe, ghi bài




Gv cho HS quan sát biểu đồ về dân số Hà Nội giai đoạn 1999- 2019
? Nêu  số dân HN năm 2019 
Theo số liệu thống kê mới nhất, dân số trung bình trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019 là 8053,8 nghìn người, tăng 1,8% so năm trước 
- HS lắng nghe 
Nêu đặc điểm cơ cấu dân số HN
Cơ cấu dân số theo giới tính của Hà Nội tương đối cân bằng, số nữ nhiều hơn số nam không đáng kể, trung bình cứ 100 nữ thì có 97 nam.
? Số người lao động của HN chiếm bao nhiêu %.
Gv cung cấp số liệu về mật độ dân số Hà Nội năm 1999 và 2019.
? Nhận xét về mật độ dân số Hà Nội theo thời gian.
? Đặc điểm phân bố dân cư?









Đặc điểm GD và y tế của HN như thế nào?
	b) Địa hình: 
*Địa hình chia làm 2 bộ phận:
 + Đồng bằng thấp khá bằng phẳng chiếm đại bộ phận diện tích. Đồng bằng có hệ thống đê bao phủ
 + Vùng đồi núi thấp tập trung ở phía Bắc và phía Tây
Địa hình Hà Nội thấp dần từ Bắc xuống Nam từ Tây sang Đông
- Khí hậu
- Các nét đặc trưng về khí hậu: 
Nằm trong đới nội chí tuyến và khí hậu nhiệt đới gió mùa. Một năm có hai mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô.

[bookmark: _Hlk90557730]*Thủy văn
Mạng lưới sông, có 4 sông: sông Hồng, sông Đà, sông Công và sông Cà Lồ.
Hà Nội có nhiều hồ, đầm…..
4-Thổ nhưỡng
HN có 4 loại đất chính 
+ Đất phù sa trong đê
+ Đất phù sa ngoài đê
+ Đất bạc màu
+ Đất đồi núi
- Hiện trạng sử dụng đất chưa cao.
*Tài nguyên sinh vật
HN có nguồn TNSV rất phong phú và đa dạng
*Khoáng sản
HN có trên 40 loại khoáng sản khác nhau
* Tài nguyên du lịch
HN có tiềm năng du lịch văn hoá, lịch sử, danh lam thắng cảnh, lễ hội, làng nghề…. * Dân cư
- Tháng 4/2019 là 8.053.663 người
- Là thành phố đông dân thứ 2 cả nước (sau thành phố Hồ Chí Minh) 
- Cơ cấu dân số:
Nam 48,6%
Nữ 51,4%

Số người lao động 68,3%
*Sự phân bố dân cư:
- Mật độ dân số: 2.398 người/km2, cao gấp 8,2 lần so với mật độ dân số cả nước
- Phân bố dân cư không đều.
Mật độ dân số trung bình là 2.279 người/km2, dân cư phân bố không đều, tốc độ đô thị hóa phát triển tương đối nhanh, mật độ dân số tập trung tại các quận khá cao (mật độ dân số trung bình của 12 quận là 11.220 người/km2, trong đó cao nhất là quận Đống Đa 42.171 người/km2, thấp nhất là quận Long Biên 4.840 người/km2), cao gấp 4,9 lần so mật độ dân số trung bình toàn Thành phố.
Dân số tăng tại Thủ đô cũng là một trong những nguyên nhân tạo ra áp lực về hạ tầng, và các vấn đề xã hội cho thành phố Hà Nội. Đặc biệt là vấn đề ùn tắc giao thông, nhà ở. Điều này đặt ra yêu cầu bức thiết triển khai hiệu quả các quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội và các quy hoạch chuyên ngành đã được phê duyệt.
*Giáo dục, y tế: Được trú trọng HN là trung tâm văn hoá GD lớn nhất cả nước.



Bảng 1. Diện tích các đơn vị hành chính của thành phố Hà Nội năm 2020
	
Stt
	
Đơn vị hành chính
	Diện tích (km2)
	
Stt
	
Đơn vị hành chính
	Diện tích (km2)

	Quận	Comment by 1445.12C. Thảo, Ngô Phương: 
	15
	Chương Mỹ
	237,38

	1
	Ba Đình
	9,21
	16
	Đan Phượng
	78

	2
	Bắc Từ Liêm
	45,32
	17
	Đông Anh
	185,62

	3
	Cầu Giấy
	12,32
	18
	Gia Lâm
	116,71

	4
	Đống Đa
	9,95
	19
	Hoài Đức
	84,93

	5
	Hà Đông
	49,64
	20
	Mê Linh
	142,46

	6
	Hai Bà Trưng
	10,26
	21
	Mỹ Đức
	226,25

	7
	Hoàn Kiếm
	5,29
	22
	Phú Xuyên
	171,1

	8
	Hoàng Mai
	40,32
	23
	Phúc Thọ
	118,63

	9
	Long Biên
	60,38
	24
	Quốc Oai
	151,13

	10
	Nam Từ Liêm
	32,19
	25
	Sóc Sơn
	304,76
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	Tây Hồ
	24,39
	26
	Thạch Thất
	202,05

	12
	Thanh Xuân
	9,09
	27
	Thanh Oai
	123,87

	Thị xã
	28
	Thanh Trì
	63,49

	13
	Sơn Tây
	117,43
	29
	Thường Tín
	130,41

	Huyện
	30
	Ứng Hòa
	188,18

	14
	Ba Vì
	423
	
	


(Nguồn: Niên giám Thống kê thành phố Hà Nội năm 2020)

Bảng 2. Diện tích các tỉnh, thành thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2020
	TT
	Các tỉnh, thành thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng
	Diện tích (km2)

	1
	Hà Nội
	3 358,6

	2
	Vĩnh Phúc
	1 235,9

	3
	Bắc Ninh
	822,7

	4
	Hải Dương
	1 668,2

	5
	Hải Phòng
	1 561,8

	6
	Hưng Yên
	930,2

	7
	Thái Bình
	1 586,4

	8
	Hà Nam
	861,9

	9
	Nam Định
	1 668,6

	10
	Ninh Bình
	1 386,8


(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam năm 2020)
Mục 2. Sự thay đổi phạm vi hành chính.
a. Mục tiêu: HS trình bày được sự thay đổi phạm vi hành chính thành phố Hà Nội ở một số         mốc lịch sử từ năm 1954 đến nay.
- Nêu được ý nghĩa sự thay đổi phạm vi hành chính thành phố Hà Nội.
b. Nội dung: GV đưa các thông tin hình ảnh HS đã tìm được trong phần khởi động chia theo các nhóm nhóm (kĩ thuật triển lãm tranh), yêu cầu HS thấy được sự khác nhau trong 4 nhóm đó. Trình bày về từng nhóm
c. Sản phẩm học tập: trả lời được các câu hỏi của giáo viên, sản phẩm trình bày của nhóm
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV đặt vấn đề:  
GV chia lớp thành 4 hoặc 6 nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm:
- Nhiệm vụ: Trình bày sự thay đổi phạm vi hành chính của thành phố Hà Nội qua một số mốc lịch sử: năm 1961, 1978, 1991, 2008. Ý nghĩa của mỗi lần thay đổi?
- Hình thức: sơ đồ tư duy hoặc lập bảng,… trên giấy A0.
- Thời gian hoàn thành phiếu: 15 phút.
+ Các nhóm dán kết quả lên bảng.
+ HS các nhóm lần lượt đi 1 vòng xem tất cả các sản phẩm của các nhóm, dùng bút khác màu viết nhận xét hoặc bổ sung vào sản phẩm cho nhóm, chấm điểm cho mỗi nhóm.
+ Đại diện một nhóm trình bày (vì các nhóm cùng làm một nội dung, nên chỉ cần   một nhóm trình bày) – và có sự trao đổi với các nhóm khác dựa trên những nhận xét, bổ sung.
Lưu ý: Tuỳ vào thực tế lớp học, HS có thể gọi đại diện nhóm lên trình bày sản phẩm, nhóm khác nhận xét, bổ sung trực tiếp và chấm điểm.
Bước 2: GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm. Tiêu chí nhận xét và chấm điểm:
+ Hình thức trình bày: rõ ràng, sạch sẽ, khoa học, thẩm mĩ (5 điểm);
+ Nội dung: chính xác, đầy đủ (5 điểm).

Bước 3: HS thảo luận nhóm theo gợi ý/ hướng dẫn của giáo viên
Bước 4: 
HS trả lời/ trình bày sản phẩm nhóm.
GV đánh giá kết quả hoạt động của HS. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh. 
	2. Sự thay đổi phạm vi hành chính.
Phạm vi hành chính của thành phố Hà Nội ngày nay đã có nhiều sự thay đổi.  Trong những năm 1954-2008, điều chỉnh phạm vi hành chính thành phố Hà Nội gắn liền với sựu phát triển về quản lí kinh tế. 



























3. Hoạt động 3. Luyện tập
a. Mục tiêu: 
HS củng cố lại kiến thức, mở rộng hiểu biết thông qua việc tìm hiểu các vấn đề  liên quan đến phạm vi hành chính của thành phố qua các lần thay đổi.
b. Nội dung: GV đưa ra các câu hỏi
c. Sản phẩm: HS thực hiện nhiệm vụ, câu trả lời của hs
d. Tổ chức thực hiện
- GV đưa ra yêu cầu: Dựa vào bảng số liệu, em hãy nhận xét sự thay đổi diện tích của thành phố Hà Nội qua một số năm.
Vị trí HN thuận lợi gì cho phát triển kinh tế.
Xác định các sông, hồ lớn của Hà Nội trên lược đồ?
Dân cư và lao động có ảnh hưởng gì tới nền kinh tế của HN?
- Gợi ý cho HS nhận xét:
+ Nhìn chung từ năm 1955 đến năm 2008 diện tích Hà Nội thay đổi như thế nào?
+ Nhận xét từng giai đoạn: 1955–1961; 1961–1979; 1979–1991; 1991–2008 tăng   hay giảm? bao nhiêu lần?
+ Rút ra kết luận về các lần thay đổi phạm vi hành chính.
- HS các cặp tiến hành nhận xét.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV kết luận.
4. Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: 
- HS rèn luyện kĩ năng sử dụng bản đồ; kĩ năng tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ.
- HS liên hệ thực tế tại nơi mình đang sống.
b. Nội dung: GV đưa ra các câu hỏi
c. Sản phẩm: HS thực hiện nhiệm vụ, câu trả lời của hs
d. Tổ chức thực hiện
Hoạt động 1: Giới thiệu về vị trí và ranh giới tại quận/huyện/thị xã nơi em đang sống (cá nhân, thuyết trình)
GV yêu cầu HS: Xác định trên bản đồ hành chính thành phố Hà Nội: vị trí và ranh giới của quận/huyện/thị xã nơi em đang sống.
Gợi ý: HS chỉ trên bản đồ vị trí, khoanh vùng và kể tên các quận/huyện/thị xã tiếp giáp, diện tích. Có thể cho biết quận/huyện/thị xã nằm ở khu vực nào của Hà Nội (trung tâm/phía tây/phía nam/…).
HS lên bảng xác định trên bản đồ. GV kết luận
2. Vận dụng:
- Hs trình bày cảm nghĩ về địa lí Hà Nội
- Cảm nghĩ của em về vấn đề Đông Anh thành quận và Cổ Loa thành phường? Khi đó là một công dân Loa Thành em phải làm những gì để xd quê hương?
3. Cho hs quan sát video (Kênh tư liệu Youtube), tranh ảnh (Kênh tư liệu Google) về Hà Nội xưa và nay.    
                           [image: ]
             [image: ]
- Qua quan sát video và một số hình ảnh điển hình về Hà Nội, em có cảm nhận thế nào về Hà Nội của chúng ta?
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Tìm hiểu về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Hà Nội.
- Tìm hiểu thêm về vấn đề Đông Anh thành quận nội thành của Hà Nội và Nam Hồng thành phường 
- Chuẩn bị ôn tập theo đề cương để tiết sau ôn tập cuối học kì I.
*********************************************************************
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